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DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG 

DO TẬP ĐOÀN MITSUBISHI TÀI TRỢ NĂM HỌC 2014-2015 

 
TT HỌ TÊN MSSV KHOA 

1 Đoàn Văn Tấn 11144035 Nông học 

2 Nguyễn Văn Phước 11145134 Nông học 

3 Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo 11145147 Nông học 

4 Lê Thị Thúy 11113054 Nông học 

5 Huỳnh Vũ Tuấn Triều 11113214 Nông học 

6 Huỳnh Thị Phúc Nguyên 11113021 Nông học 

7 Lê Hồng Nhung 12145021 Nông học 

8 Vũ Thị Thanh Tuyền 12145073 Nông học 

9 Phạm Thị Thúy Loan 12145287 Nông học 

10 Nguyễn Văn Châu 12145091 Nông học 

11 Danh Sơn 12145263 Nông học 

12 Nguyễn Thị Thu Ba 12145083 Nông học 

13 Huỳnh Thái Phương 12113048 Nông học 

14 Hoàng Thị Ngọc Anh 12113092 Nông học 

15 Trần Văn Cường 12113106 Nông học 

16 Đinh Thị Đào 12113119 Nông học 

17 Nguyễn Thị Hồng Như 13145125 Nông học 

18 Phạm Hồng Gấm 13145045 Nông học 

19 Trần Thanh Toàn 13113237 Nông học 

20 Nguyễn Thị Thanh Nga 13113132 Nông học 

21 Trần Thái Phi Long 13113118 Nông học 

22 Nguyễn Thị Trúc Phương 14113155 Nông học 

23 Nguyễn Thị Ngọc 14113127 Nông học 

24 Trần Thị Bé Thủy 14113215 Nông học 

25 Lê Ngọc Hải 14113047 Nông học 

26 Mai Thanh Tiến 11116004 Thủy sản 

27 Nguyễn Thị Trúc Ly 11117055 Thủy sản 

28 Cao Thị Quế My 11171054 Thủy sản 

29 Hà Thị Hồng Sương 11141095 Thủy sản 

30 Nguyễn Thị Thu Trang 11171005 Thủy sản 

31 Cao Văn Lành 12116067 Thủy sản 

32 Nguyễn Thị Xoan 12117021 Thủy sản 

33 Nguyễn Thị Kim Nhi 12117098 Thủy sản 

34 Bùi Tuyết Sang 12116168 Thủy sản 

35 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12116249 Thủy sản 

36 Nguyễn Thị Hà 12116208 Thủy sản 

37 Nguyễn Hoàng Linh Sương 13116612 Thủy sản 

38 Nguyễn Huỳnh Ý Nhi 13116148 Thủy sản 

39 Võ Thị Thu Nga 13117083 Thủy sản 

40 Trương Thị Luyến 13116112 Thủy sản 

41 Hoàng Thị Tuyết Hồng 13116066 Thủy sản 



42 Đặng Thị Duyên 13116340 Thủy sản 

43 Lê Thị Chúc Nguyên 13116511 Thủy sản 

44 Trần Khải Duy 14116322 Thủy sản 

45 Trần Thị Tuyết Nhung 14117073 Thủy sản 

46 Nguyễn Thị Hương 14117045 Thủy sản 

47 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 14116188 Thủy sản 

48 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 14116041 Thủy sản 

49 Lê Hoàng Phúc 14116396 Thủy sản 

50 Nguyễn Thị ngọc Hương 14116101 Thủy sản 

 

                                                                                     TP.HCM, ngày 19 tháng 3 năm 2015 

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 
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